
ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG THỦY NGUYÊN 
 

Số:          /TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Thủy Nguyên, ngày        tháng 4 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại của đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền;  

cán bộ, công chức, viên chức thuộc phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

 

Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của UBND thành 

phố về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét công nhận "chính 

quyền thân thiện" cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 43/KH-

UBND ngày 26/02/2026 phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi chủ đề 

năm 2026 của thành phố "Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt 

phá"; chủ đề năm của phường "Đẩy mạnh chỉnh trang, phát triển đô thị; chuyển đổi 

xanh, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền thân thiện". 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiên hà, sách nhiễu, tiêu 

cực trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, 

tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản 

ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đến hoạt động của Đảng, chính quyền phường 

Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

Ủy ban nhân dân phường Thủy Nguyên thông báo một số nội dung sau: 

1. Số điện thoại của số điện thoại của đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền; 

cán bộ, công chức, viên chức để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trên 

địa bàn phường Thủy Nguyên:  

Stt Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 

1 Phạm Hưng Hùng UVTU, Bí thư Đảng uỷ phường 0936.953.335 

2 Nguyễn Thu Thuỷ Phó BT TT Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường 0906.119.066 

3 Nguyễn Văn Viển Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường 0912.305.964 

4 Phạm Văn Lương Phó Chủ tịch HĐND 0916.107.979 

5 Bùi Văn Biên Phó Chủ tịch UBND phường 0936.841.798 

6 Hoàng Minh Đức Phó Chủ tịch UBND phường 0914.042.868 

7 Vũ Thị Thanh Nhàn Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 0936.770.045 

8 Bùi Văn Hậu Trưởng Ban Xây dựng Đảng 0914.561.314 

9 Vũ Khắc Thắng Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ 0988.875.007 

10 Vũ Văn Hạnh Chánh Văn phòng Đảng uỷ 0912.300.272 

11 Bùi Văn Minh Trưởng Công an phường 0904.384.345 

12 Mạc Đức Hiển Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường 0983.827.920 



2 
 

13 Trần Huy Bình Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường 0936.897.798 

14 Đinh Khắc Quyết Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội 0982.832.510 

15 Đào Thị Thuỳ Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0358.631.831 

16 Bùi Hải Đường Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công 0948.155.808 

17 Phạm Văn Hào Giám đốc Ban QLDA và ĐTXD phường 0912.303.518 

18 Lê Thị Hồng Thuý Phó Trưởng Ban KTNS - HĐND phường 0904.552.628 

19 Phạm Văn Tưởng Phó Trưởng Ban VHXH - HĐND phường 0345.914.388 

20 Bùi Thị Phương Loan Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng 0986.467.268 

21 Vũ Sơn Hải Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng 0795.319.902 

22 Phạm Huy Nam Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 0906.080.593 

23 Nguyễn Thị Thanh Huệ Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 0942.395.798 

24 Nguyễn Thị Hải Vân Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 0855.668.000 

25 Bùi Thị Thuỷ Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 0336.328.228 

26 Đào Thị Yến Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 0945.058.581 

27 Bùi Văn Tiến Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 0847.225.566 

28 Đào Văn Đông Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 0936.208.350 

29 Bùi Thị Nụ Chuyên viên UBKT Đảng ủy 0918.634.030 

30 Đào Thị Tuyết Chuyên viên UBKT Đảng ủy 0902.958.377 

31 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên UBKT Đảng ủy 0975.982.608 

32 Bùi Phương Thảo Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ 0936.062.143 

33 Đào Quang Tuyền Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ 0912.831.655 

34 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ 0988.218.262 

35 Lê Thị Tình Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ 0943.268.816 

36 Bùi Văn Bình Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ 0778.206.220 

37 Phạm Thị Giang Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ 0976.897.514 

38 Lê Văn Thanh Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ 0834.823.038 

39 Nguyễn Văn Công Phó Chánh Văn phòng  HĐND và UBND 0934.244.000 

40 Phạm Thị Việt Hà Phó Chánh Văn phòng  HĐND và UBND 0978.371.617 

41 Nguyễn Văn Hào Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0906.259.938 

42 Nguyễn Đức Toàn Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0353.429.158 

43 Phạm Thị Bích Ngọc Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0936.711.679 

44 Lê Thị Kim Phượng Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0972.556.869 

45 Nguyễn Thị Ngọc Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0386.614.872 

46 
Nguyễn Thị Tuyết 

(1989) 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0775.206.348 

47 Lê Thị Phương Trà Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0913.065.913 

48 
Nguyễn Thị Tuyết 

(1993) 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0386.034.292 

49 Vũ Duy Hoàn Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0936.866.246 

50 Nguyễn Văn Thụ Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0912.611.448 

51 Vũ Thị Nhi Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0383.096.827 
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52 Nguyễn Văn Thân Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0979.522.430 

53 Đàm Thị Huyền Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0369.779.678 

54 Mai Tiến Trung Phó Trưởng phòng phòng Văn hóa - Xã hội 0904.303.778 

55 Đồng Thị Mai Anh Phó Trưởng phòng phòng Văn hóa - Xã hội 0982.666.361 

56 Phạm Quang Dũng Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0375.899.658 

57 Phan Văn Tâm Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0912.402.248 

58 Đào Thị Vân Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0833.867.686 

59 Trần Trung Hiếu Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0989.757.879 

60 Nguyễn Văn Điệp Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0936.678.617 

61 Nguyễn Thị Bích Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0974.375.068 

62 Phan Thị Kim Chiến Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0355.280.927 

63 Đào Thị Hạnh Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0869.026.894 

64 Hoàng Thị Minh Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0936.770.848 

65 Vũ Thị Trang Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0349.170.783 

66 Đào Thị Thành Huế Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0946.130.682 

67 Phạm Thị Thu Thảo Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0982.374.780 

68 Đào Văn Tài Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0982.164.944 

69 Nguyễn Thị Hiệp Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0985.798.103 

70 Nguyễn Công Tuân Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0866.571.327 

71 Phạm Gia Bảo Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0904.343.089 

72 Nguyễn Thị Kiều Diễm Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0988.924.846 

73 Trần Hồng Quang Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0396.515.335 

74 Phạm Thị Vân Ngọc Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0832.891.239 

75 Nguyễn Lan Phương Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0834.128.463 

76 Nguyễn Tri Phương Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0392.332.868 

77 Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0934.259.238 

78 Nguyễn Thị Phương Loan Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0936.839.551 

79 Đào Thị Kim Phượng Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0972.866.286 

80 Nguyễn Hương Giang Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0372.512.102 

81 Đồng Thị Thùy Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0936.805.846 

82 Nguyễn Thị Thơm Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0983.731.187 

83 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0902.086.655 

84 Vũ Thị Mai Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0934.471.907 

85 Nguyễn Mạnh Cường Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0396.886.716 

86 Nguyễn Lệ Quyên Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0904.287.781 

87 Lê Văn Cuối Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 0936.026.998 

88 Lê Thị Mai Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ HCC 0902.091.798 

89 Phạm Văn Lương Phó Giám đốc  Trung tâm Phục vụ HCC 0912.829.013 

90 Nguyễn Thị Dung Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC 0904.458.444 

91 Đào Thanh Bình Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC 0385.548.695 

92 Nguyễn Văn Đông Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC 0914.836.961 
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93 Tống Ngọc Huân Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC 0941.318.666 

94 Nguyễn Đình Thảo Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC 0915.662.220 

95 Lê Thị Thu Huyền PCT UBMTTQVN, Chủ tịch Hội Phụ nữ 0328.634.566 

96 Nguyễn Văn Tỉnh PCT UBMTTQ VN, Chủ tịch Hội Nông dân 0904.486.875 

97 Đào Minh Phi PCT UBMTTQ VN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 0984.952.915 

98 Nguyễn Văn Hiệp PCT UBMTTQ VN, Bí thư Đoàn TNCSHCM 0356.221.697 

99 Nguyễn Xuân Tạo PCT UBMTTQVN, Chủ tịch Công đoàn 0913.560.595 

100 Đào Thị Hạnh Quyên Chuyên viên UBMTTQVN phường 0375.920.992 

101 Nguyễn Thị Phương Thảo Chuyên viên UBMTTQVN phường 0367.438.869 

102 Lê Văn Giang Chuyên viên UBMTTQVN phường 0903.628.966 

103 Đồng Thị Liên Chuyên viên UBMTTQVN phường 0986.646.286 

104 Lê Hữu Phiến Chuyên viên UBMTTQVN phường 0936.182.376 

105 Lê Văn Tuấn Chuyên viên UBMTTQVN phường 0588.859.666 

106 Đào Thị Lưu Ly Chuyên viên UBMTTQVN phường 0946.889.836 

107 Trịnh Tiến Bổng Phó Giám Đốc Ban QLDA và ĐTXD phường 0912.831.629 

108 Nguyễn Quang Hiếu Phó Giám Đốc Ban QLDA và ĐTXD phường 0837.695.689 

109 Phạm Thị Huyền Phó Giám đốc Trung tâm DV Sự nghiệp công 0973.817.448 

110 Nguyễn Thị Liên Phó Giám đốc Trung tâm DV Sự nghiệp công 0979.874.505 

2. Công khai Facebook Page để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp ý sau:  

- Facebook page: Cổng Thông tin điện tử phường Thủy Nguyên 

3. Phân công công chức trực tiếp nhận thông tin  

- Công chức phụ trách trực Facebook page: Bà Vũ Thị Trang - Chuyên viên 

phòng Văn hóa - Xã hội; Số điện thoại: 0349170783.  

- Công chức trực tiếp công dân thường xuyên: Ông Nguyễn Văn Thân - Chuyên 

viên Văn phòng HĐND và UBND phường; Số điện thoại: 0979522430.  

4. Thời gian trực tiếp nhận thông tin: Trong giờ hành chính các ngày làm 

việc trong tuần. Trường hợp cần thiết thực hiện tiếp nhận và phản hồi ngoài giờ để 

bảo đảm xử lý kịp thời các thông tin quan trọng.  

5. Trách nhiệm thực hiện  

5.1. Công chức được phân công có trách nhiệm: 

- Thường xuyên theo dõi, tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, góp ý; Tổng 

hợp, báo cáo lãnh đạo UBND phường xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định; 

- Thực hiện phản hồi thông tin cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp theo 

thẩm quyền hoặc sau khi có ý kiến chỉ đạo.  

5.2. Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc phường: Có trách nhiệm phối hợp cung cấp 

thông tin, tham mưu xử lý các nội dung phản ánh thuộc lĩnh vực quản lý.  
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6. Tổ chức thực hiện  

Giao Văn phòng HĐND và UBND phường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 

Thông báo này; định kỳ tổng hợp tình hình tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị 

để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xem xét, chỉ đạo.  

Thông báo này được công khai trên Cổng thông tin điện tử phường Thủy 

Nguyên (https://thuynguyen.haiphong.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở làm việc của 

Ủy ban nhân dân phường Thủy Nguyên.  

Ủy ban nhân dân phường Thủy Nguyên trân trọng thông báo để các cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân được biết và liên hệ./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- TT Đảng ủy phường; 

- TT HĐND phường;  

- CT, các PCT UBND phường; 

- UBMTTQVN phường và các đoàn thể; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Các trường học trên địa bàn phường; 

- Cổng thông tin điện tử phường; 

- Các Tổ dân phố; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Huy Bình 

 

(https:/thuynguyen.haiphong.gov.vn)

	bookmark8
	bookmark9

		2026-04-07T14:27:26+0700
	Việt Nam
	Trần Huy Bình <tranhuybinh.tn@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-04-07T14:49:29+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUỶ NGUYÊN <ubphuongthuynguyen@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-04-07T14:49:30+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUỶ NGUYÊN <ubphuongthuynguyen@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-04-07T14:49:30+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUỶ NGUYÊN <ubphuongthuynguyen@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




